PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

1. Lập Ptrình đường tròn đi qua ba điểm A(1;3), B(5;6), C(7;0)    
2. Lập phương trình của đường tròn (C) trong các trường hợp sau :
a. Tâm I(2 ; – 3) và đi qua A(– 5 ; 4).

b. Tâm I(6 ; – 7) và tiếp xúc với trục Ox.

c. Tâm I(3 ;  -2) và tiếp xúc với đường thẳng (d) 5x – 12y + 2 =0.

d. Tâm I(–1 ; 2) và tiếp xúc với đường thẳng ( : x – 2y + 7 = 0.
e. Đường kính AB với A(1 ; 1) và B(7 ; 5).

f. Đi qua 3 điểm A(–2 ; 4), B(5 ; 5) và C(6 ; –2).
g. Đi qua A(3 ; 3) và tiếp xúc với đường thẳng 2x + y – 3 = 0 tại điểm B(1 ; 1).     

h. Đi qua A(1 ; 1) và tiếp xúc với hai đường thẳng 7x + y – 3 = 0 và x + 7y – 3 = 0.

i. Đi qua gốc tọa độ và tiếp xúc với hai đường thẳng 2x + y – 1 = 0 và 2x – y + 2 = 0.

j. Đi qua M(4 ; 2) và tiếp xúc với hai trục tọa độ.

k. Tâm ở trên đường thẳng ( : 2x – y – 4 = 0 và tiếp xúc với hai trục tọa độ.
l. Tâm thuộc ((): 2x – y – 3 = 0 và tiếp xúc với 2 trục tọa độ.
m. Tâm thuộc đường thẳng 2x + y = 0 và tiếp xúc với (d): x – 7y + 10 = 0 tại A(4 ; 2).

n. Tâm thuộc (d) : 2x + 7y + 1 = 0 và qua M(2 ; 1) và N (1 ; – 3).
o. Tâm thuộc ((): 4x + 3y – 2 = 0 và tiếp xúc với (d) : x + y + 4 = 0 và( d’) : 7x – y + 4 = 0.
3. Lập ptrình của đường tròn (C) đi qua điểm A(1 ; –2) và các giao điểm của đthẳng x – 7y + 10 = 0 với đường tròn : x2 + y2 – 2x + 4y – 20 = 0.
4. Cho A(2 ; 0), B(6 ; 4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với Ox tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.
(ĐH khối B - 2005)

5. Trong mp tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) :x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 và điểm M(– 3 ; 1). Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết ptrình đường thẳng T1T2.
(ĐHKhối B - 2006)

6. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0 và đường thẳng (d) : x – y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên (d) sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).
(ĐH Khối D - 2006)

7. Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0
(TNBT lần 2 – 06 - 07)

a. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C).


b. Tính khoảng cách từ điểm I tới đường thẳng (d) có phương trình x – 3y – 1= 0.

8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0; 2), B(– 2 ; – 2) và C(4; – 2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N.
(ĐH Khối A - 2007)

9. Cho đường tròn (C) : (x – 1)2  + (y + 2)2  = 9 và đường thẳng (d) : 3x – 4y + m = 0. Tìm m để trên (d) có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C), (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều.
(ĐH Khối D - 2007)

7. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn :


a. (C): x2 + y2 – 3x + 4y – 25 = 0 
tại M(– 1 ; 3)


b. (C): 4x2 + 4y2 – x + 9y – 2 = 0 
tại M(0 ; 2)


c. (C): x2 + y2 – 4x + 4y + 3 = 0 
tại giao điểm của (C) với trục hoành.


d. (C): x2 + y2 – 8x + 8y – 5 = 0 
tại M(– 1 ; 0)


e. (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 3 = 0 
vẽ từ M(2 ; 5).


f. (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0 
vẽ từ M(3 ; 4).


g. (C): x2 + y2 – 4x + 2y + 1 = 0 
vẽ từ M(4 ; 3).


h. (C): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0 
vẽ từ M(1 ; 3).


i. (C): (x – 1)2 + (y + 3)2 = 9 
vẽ từ A(2 ; 1).


k. (C): x2 + y2 – 8x + 8y – 5 = 0 
vẽ từ M(1 ; – 2).

8. Cho (C): x2 + y2 + 4x + 4y – 17 = 0. Lập phương trình tiếp tuyến (d) của (C) biết :


a. (d) tiếp xúc với (C) tại M(2 ; 1).
b.
(d) đi qua điểm A(2 ; 6).


c. (d) // (() : 3x – 4y – 192 = 0.
d.
(d) ( ((’) : 2x – y + 1 = 0.

9. Cho (C) : x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0. Lập phương trình tiếp tuyến (d) của (C) biết :


a. (d) tiếp xúc với (C) tại M(3 ; 1).
b.
(d) đi qua điểm N(1 ; 3).


c. (d) // (() : 5x + 12y – 2007 = 0.
d.
(d) ( ((’) : x + 2y = 0.

10. Cho (C): x2 + y2 + 4x + 4y – 17 = 0. Lập phương trình tiếp tuyến (d) của (C) biết :


a. (d) có hệ số góc k = – 2
b.
(d) // ((): 2x – y + 3 = 0.

11. Cho đường tròn có phương trình : x2 + y2 – 4x + 8y – 5 = 0.


a. Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn.


b. Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đường tròn biết (d) :



i) Đi qua điểm A(–1 ; 0).
ii)
Đi qua điểm B(3 ; –11).



iii) vuông góc với (() : x + 2y = 0. 
iv)
Song song với (() : 3x – y + 2 = 0.


c. Tìm điều kiện của m để đường thẳng x + (m – 1)y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn. 

12. Cho (C): x2 + y2 – 6x + 2y = 0. 

a. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng ((): 3x – 6y + 6 = 0.

b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 tiếp điểm.

13. Cho (C): x2 + y2 – 2x – 4y + 1 = 0. 

a. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vẽ từ gốc tọa độ O.

b. Viết phương trình đường thẳng qua 2 tiếp điểm.

14. Cho (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0 và điểm A(3 ; – 2). Viết phương trình những tiếp tuyến với (C) vẽ từ A và tính tọa độ tiếp điểm. 

15. Viết phương trình tiếp tuyến chung của 2 đường tròn :


a. (C1): x2 + y2 – 1 = 0 
và 
(C2): (x – 8)2 + (y – 6)2 = 16


b. (C1): x2 + y2 – 2x – 2y = 0 
và 
(C2): x2 + y2 + 4x + 4y = 0


c. (C1): x2 + y2 – 4x – 8y + 11= 0 
và 
(C2): x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0


d. (C1): x2 + y2 – 2x + 2y – 2 = 0 
và 
(C2): x2 + y2 – 6x – 2y + 9 = 0

16. Cho đường (Cm): x2 + y2 – 2mx – 4(m – 2)y + 6 – m = 0


a. Tìm điều kiện của m để (Cm) là phương trình của đường tròn. 


b. Tìm tập hợp tâm các đường tròn (Cm) khi m thay đổi.

17. Cho đường (Cm) : x2 + y2 + 2mx – 2(m + 1)y – 4m – 4 = 0


a. Chứng minh rằng (Cm) là phương trình đường tròn (m.


b. Viết phương trình của đường tròn có bán kính R = 3.


c. Chứng minh rằng có hai đường tròn tiếp xúc với đường thẳng (d): 3x + 4y + 2 = 0. 

18. Cho hai đường tròn (C1) : x2 + y2 – 6x + 5 = 0 và (C2) : x2 + y2 – 12x – 6y + 44 = 0 


a. Xác định tâm và bán kính của các đường tròn (C1) và (C2).


b. Lập phương trình đường thẳng ( tiếp xúc với cả hai đường tròn (C1) và (C2).

19. Cho điểm A(3 ; 1).


a. Tìm tọa độ B và C sao cho OABC là hình vuông và B nằm trong góc phần tư thứ nhất.


b. Viết phương trình hai đường chéo và tìm tâm của hình vuông OABC.


c. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp hình vuông OABC.

20. Cho hai đường tròn (C1) : x2 + y2 – 4x – 8y + 11 = 0 và (C2) : x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0 


a. Xác định tâm và bán kính của các đường tròn (C1) và (C2).


b. Lập phương trình đường thẳng ( tiếp xúc với cả hai đường tròn (C1) và (C2).

21. Cho (ABC, biết BC : x + 2y – 5 = 0, CA : 2x – y –5 = 0 và AB  2x + y + 5 = 0.


a. Tìm các góc của (ABC.


b. Tìm phương trình các đường phân giác trong của góc A và B.   


c. Tính tọa độ tâm, bán kính và viết phương trình đường tròn nội tiếp (ABC.  

22. Cho (ABC có A(0,25 ; 0), B(2 ; 0), C(–2 ; 2).


a. Tìm góc C của tam giác ABC.


b. Lập phương trình đường tròn nội tiếp (ABC.


c. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn nội tiếp (ABC biết tiếp tuyến này song song với cạnh BC. Tìm tọa độ tiếp điểm.    

23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2 ; 4), B(1 ; –1) và C(4 ; 1).


a. Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, B, C.


b. Viết phương trình các tiếp tuyến của đường tròn ấy tại điểm A và C.


c. Tìm góc tạo bởi hai tiếp tuyến ấy. 

24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(12 ; 0) và B(0 ; 5).


a. Lập phương trình đường tròn (C1) nội tiếp tam giác OAB.


b. Lập phương trình đường tròn (C2) đi qua ba trung điểm của ba cạnh của (OAB.


c. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C2) đi qua điểm O.


d. Chứng tỏ rằng hai đường tròn (C1) và (C2) không cắt nhau.

25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (Cm) : x2 + y2 – 2(m – 1)x – 4my + 3m + 11 = 0


a. Với giá trị nào của m thì (Cm) là một đường tròn.


b. Xác định tâm cà bán kính của đường tròn với m = 3.


c. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (Cm) khi m thay đổi.

26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường cong (Cm) : x2 + y2 – 4mx – 2y + 4m = 0


a. Chứng minh rằng (Cm) là đường tròn với mọi giá trị của m. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó theo m.


b. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (Cm) khi m thay đổi.

27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (Cm) : x2 + y2 + 2mx – 4(m + 1)y – 1 = 0


a. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (Cm) khi m thay đổi.


b. Chứng tỏ rằng các đường tròn này đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi.


c. Cho m = 3 và điểm A(0 ; –1). Viết phương trình các tiếp tuyến của (C3) kẻ từ điểm A.  

28. Cho phương trình : x2 + y2 – 6x – 2y + 6 = 0  (1)


a. Chứng minh rằng (1) là phương trình của đường tròn (C), xác định tâm và bán kính.


b. Viết phương trình các tiếp tuyến với (C) xuất phát từ A(5 ; 7). Tìm tọa độ tiếp điểm.

29. Cho đường tròn (T) có phương trình : x2 + y2 – 4x + 2y + 1 = 0.


a. Chứng minh rằng đường thẳng OA với A(– 4 ; –3) tiếp xúc với đường tròn (T).


b. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc Ox và tiếp xúc với đường thẳng OA tại A.  

30. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 6x – 4y – 12 = 0 và điểm A(0,5 ; 4,5).


a. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đã cho.


b. Chứng tỏ điểm A ở trong đường tròn.


c. Viết phương trình đường thẳng chứa dây cung qua A sao cho dây cung ngắn nhất.

31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (Cm) : x2 + y2 – (m – 2)x + 2my – 1 = 0


a. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (Cm) khi m thay đổi.


b. Chứng tỏ rằng các đường tròn này đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi.


c. Cho m = –2  và điểm A(0 ; –1). Viết phương trình các tiếp tuyến của đường tròn (C-2) kẻ từ điểm A.  

32. Xét đường thẳng (d) :
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x + my + 1 –
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 = 0 và 2 đường tròn (C1): x2+y2 – 4x + 2y – 4 =0 ;   (C2) : x2 + y2 – 10x – 6y + 30 = 0 có tâm lần lượt là I và J.


a. Chứng minh rằng (C1) tiếp xúc ngoài với (C2) và tìm tọa độ tiếp điểm H.


b. Gọi (D) là một tiếp tuyến chung không đi qua H của (C1) và (C2). Tìm tọa độ giao điểm K của (D) và đường thẳng IJ. Viết phương trình đường tròn (C) đi qua K và tiếp xúc với hai đường tròn (C1) và (C2) tại H.

33. Cho điểm I(–1 ; 2) và đường thẳng ( : 3x + 2y + 12 = 0.


a. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng (.


b. CMR : đường thẳng d : x – 5y – 2 = 0 cắt (C) tại 2 điểm A và B. Tính AB.


c. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) mà song song với đường thẳng 2x – 3y + 1 = 0.


d. CMR : điểm M(1 ; 3) nằm trong đường tròn (C). Viết phương trình đường thẳng chứa dây cung của (C) nhận M làm trung điểm. 

34. Cho hai điểm I(0 ; 5) và M(3 ; 1).


a. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và đi qua điểm M.


b. Tìm phương trình tiếp tuyến với (C) kẻ từ A(5 ; –2).


c. Định m để đường thẳng d : y = x + m và đường tròn (C) có giao điểm.


d. CMR : N(5 ; 5) thuộc đường tròn. Tìm điểm P trên (C) sao cho (MNP vuông tại M.    

35. Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho hai điểm I(–1 ; 2) và M(–3 ; 5).


a. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và đi qua M.


b. Định m để đường thẳng ( : 2x + 3y + m = 0 tiếp xúc với (C).


c. Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) tại hai giao điểm A, B của đường tròn (C) với đường thẳng x – 5y – 2 = 0.  


d. Tìm điểm C sao cho (ABC là tam giác vuông nội tiếp đường tròn (C).  

36. Cho đường thẳng ( : y + 2x + 3 = 0 và hai điểm    A(–5 ; 1) và B(–2 ; 4).  


a. Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và có tâm I thuộc đường thẳng (.


b. Viết phương trình tiếp tuyến tại A với đường tròn (C). Tìm tọa độ giao điểm của tiếp tuyến này với trục Ox.


c. Viết phương trình các tiếp tuyến với đường tròn (C), biết tiếp tuyến qua E(1 ; 2). Tìm tọa độ tiếp điểm.

37. Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 2(m – 1)y = 0 (1).


a. Chứng minh rằng với mọi m (1) là phương trình của đường tròn.


b. Tìm bán kính và giá trị nhỏ nhất của bán kính của đường tròn trên. 


c. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (1) khi m thay đổi.


d. Chứng tỏ rằng các đường tròn này đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi.


e. Tìm m để đường tròn (1) tiếp xúc với đường thẳng : x + y – 1 = 0.

38. Cho hai đường tròn (C) : (x – 1)2 + (y + 2)2 – 13 = 0 và (C’) : (x + 3)2 + (y – 1)2 – 36 = 0 


a. Chứng tỏ hai đường tròn trên cắt nhau.


b. Viết phương trình đường thẳng chứa dây cung chung.


c. Tính độ dài đoạn dây cung chung.

39. Cho A(2 ; 0), B(6 ; 4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với Ox tại A và khoảng cách từ tâm của (C) d8ến B bằng 5.
(ĐH khối B - 2005)

40. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) :x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 và điểm M(– 3 ; 1). Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng T1T2.
(ĐH Khối B - 2006)

41. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0 và đường thẳng (d) : x – y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên (d) sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).
(ĐH Khối D - 2006)

42. Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0
(TNBT lần 2 – 06 - 07)

a. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C).


b. Tính khoảng cách từ điểm I tới đường thẳng (d) có phương trình x – 3y – 1= 0.

43. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0; 2), B(– 2 ; – 2) và C(4; – 2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N.
(ĐH Khối A - 2007)

44. Cho đường tròn (C) : (x – 1)2  + (y + 2)2  = 9 và đường thẳng (d) : 3x – 4y + m = 0. Tìm m để trên (d) có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C), (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều.
(ĐH Khối D - 2007)
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